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               DỰ THẢO

BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 
quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ
 có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Đồng Nai là tỉnh có nhiều tôn giáo và có đông chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo sinh sống. Hiện toàn tỉnh có 43 tổ chức thuộc 11 tôn giáo đang hoạt động như: Công giáo, Phật giáo, 27 hệ phái Tin Lành (06 hệ phái được công nhận về mặt tổ chức, 02 hệ phái được cấp đăng ký hoạt động, 19 hệ phái chưa được công nhận), 07 hệ phái Cao Đài (06 hệ phái được công nhận về mặt tổ chức, 01 hệ phái chưa được công nhận), Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Tứ ân Hiếu nghĩa, Hồi giáo (Islam), Bửu sơn Kỳ hương, Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Có 2.150.877 tín đồ các tôn giáo, chiếm gần 70% dân số toàn tỉnh; trên 10.000 chức sắc, nhà tu hành; 1.781 cơ sở thờ tự tôn giáo và trên 600 cơ sở tín ngưỡng,... Đồng bào các tôn giáo ở Đồng Nai cư trú rộng khắp các địa bàn, đông nhất là các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành và thành phố Biên Hòa. Toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố có trên 30% dân số là người có đạo; 110/170 xã, phường có trên 30% dân số là người có đạo, trong đó có 32 xã, phường có trên 90%. Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh để họ nhận thức đúng đắn, đầy đủ, rõ ràng về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, từ đó tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành, thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo theo đường hướng "gắn bó, đồng hành cùng dân tộc", hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh là cần thiết với tỉnh đặc thù về tín ngưỡng, tôn giáo như Đồng Nai và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh: “nguồn kinh phí cho giáo dục quốc phòng và an ninh Ngân sách địa phương đảm bảo chi cho quốc phòng và an ninh của địa phương” và Điều 39, Luật Tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012: “kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của năm sau, cơ quan, tổ chức xây dựng dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.

Tại Đồng Nai, quy định về hỗ trợ kinh phí cho bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và sinh hoạt tuyên truyền, chủ trương chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND) và Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 về việc sửa đổi vào điểm b khoản 4 điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND). Về định mức chi, các quy định chưa hoàn thiện cần xem xét rà soát.

Tuy nhiên, theo Kết luận số 5578/KL-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nội vụ do HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2018 (sau đây gọi là Kết luận số 5578/KL-BNV), Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai chưa phù hợp với quy định tại điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; khoản 3, Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; khoản 1, Điều 41 Luật  Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 thì Hội đồng nhân dân được giao thẩm quyền quy định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính đặc thù ở địa phương (ngân sách địa phương); quyết định ngân sách bảo đảm cho giáo dục quốc phòng và an ninh địa phương. 

Bên cạnh đó, định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh từ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai được ban hành cách đây 07 năm, đến nay không còn phù hợp, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Thực hiện đúng quy định tại điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; khoản 3, Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; khoản 1, Điều 41 Luật  Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Triển khai tuyên truyền kiến thức về quốc phòng - an ninh và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện tốt hơn đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước.
Đưa công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trở thành một trong những công tác quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Vấn đề bất cập
Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh chưa quy định đối tượng chức việc các tôn giáo tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do cấp huyện tổ chức. Do đó, ngày 20/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND để sửa đổi điểm b khoản 4 điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND. Tuy nhiên, theo Kết luận số 5578/KL-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh chưa phù hợp với quy định tại điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; khoản 3, Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; khoản 1, Điều 41 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 thì Hội đồng nhân dân được giao thẩm quyền quy định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính đặc thù ở địa phương (ngân sách địa phương); quyết định ngân sách bảo đảm cho giáo dục quốc phòng và an ninh địa phương.

Định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh từ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh được ban hành cách đây 07 năm, đến nay không còn phù hợp, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay các căn cứ để ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh đã thay đổi như: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng và an ninh; Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27/3/2009 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; Thông tư liên tịch số 182/2007-TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04/12/2007 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh.

Do đó, Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ được ban hành trên cơ sở Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Hỗ trợ kinh phí cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Việc đề xuất xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 23/2018/QĐ-2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 ban hảnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kinh phí thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được sử dụng đúng mục đích, chế độ, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành (kèm bảng thống kê, so sánh).
Về trình tự, thủ tục, lộ trình thực hiện đề án gồm:

a) Tên đề án: Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ sở xây dựng đề án
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015.
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

- Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013.

- Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
- Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

c) Tóm tắt nội dung chính của đề án

Xác định đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ kinh phí khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Về đối tượng: Đối tượng là chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc và tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Về nội dung hỗ trợ: Chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật.

- Về mức chi:

+ Mức chi hỗ trợ chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Do cấp tỉnh thực hiện: 200.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống là 40.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 700.000 đồng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng; hỗ trợ tiền phương tiện đi lại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Do cấp huyện thực hiện: 150.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống là 40.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền phương tiện đi lại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
+ Mức chi hỗ trợ chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật. Do cấp tỉnh thực hiện: Tiền ăn là 150.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống: là 40.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền phương tiện đi lại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Do cấp huyện thực hiện: 120.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống là 40.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền phương tiện đi lại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
d) Chủ trì soạn thảo: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

đ) Sở, ngành, địa phương phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh.

e) Thời gian xây dựng Nghị quyết
- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách pháp luật: Trong tháng 5/2020.
- UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành chức năng có liên quan của tỉnh, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu tác động chính sách (chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo): Trong tháng 6/2020.

- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tổng hợp, hoàn chỉnh và chuyển cho Sở Tư pháp thẩm định: Trong tháng 7/2020.

- UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh chủ trương xây dựng Nghị quyết: Trong tháng 8/2020.

Sau khi có chủ trương xây dựng Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp tục thực hiện các quy trình:
- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) soạn thảo Nghị quyết và các văn bản liên quan: Trong tháng 9/2020.

- Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành chức năng có liên quan của tỉnh, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu tác động chính sách (chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo): Trong tháng 9/2020.

- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tổng hợp, hoàn chỉnh và chuyển cho Sở Tư pháp thẩm định: Trong tháng 10/2020.

- UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt và ban hành Nghị quyết kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đối tượng chịu tác động của chính sách là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật. 

Tính đến cuối năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh có trên 10.000 chức sắc, nhà tu hành, hơn 23.000 chức việc các tôn giáo và khoảng 2.150.877 tín đồ các tôn giáo, chiếm khoảng 70% dân số toàn tỉnh. Hoạt động tôn giáo tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh. Do đó, việc tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết.

Song, hiện nay theo Kết luận số 5578/KL-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nội vụ do HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2018 thì Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi vào điểm b khoản 4 điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành sai thẩm quyền. Do đó, qua xem xét các quy định pháp luật có liên quan cho thấy đã đầy đủ căn cứ pháp lý để ban hành chính sách.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
III. LẤY Ý KIẾN

Cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan thông qua các hình thức như sau:

- UBND tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản đối với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

- Sở Nội vụ lấy ý kiến bằng văn bản đối với các ngành chức năng liên quan của tỉnh và UBND cấp huyện.

- Sở Nội vụ có văn bản đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu tác động chính sách (chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo) và giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) có văn bản thông báo đến các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh biết để tham gia góp ý.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành trung ương, các sở, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện và đối tượng chịu tác động của chính sách, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
IV GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chịu trách nhiệm thi hành chính sách giám sát. 

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc giám sát việc thực hiện nghị quyết này theo quy định; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh./.
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